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ABSTRACT:
Hit the problem: The 4.0 revolution is taking place strongly, affecting many aspects of society.
Problem solving: Analyzing opportunities and challenges for university lecturers in the digital transformation process.
 Discussion: There should be many solutions to improve the quality of university lecturers to meet the requirements of digital transformation.



1. MỞ ĐẦU
Hiện nay, tốc độ lan tỏa của CMCN 4.0  đang diễn ra mạnh mẽ trong mọi lĩnh vực. Đặc biệt không thể phủ nhận tầm quan trọng của CMCN4.0  Ứng dụng công nghệ 4.0 trong giáo dục là một giải pháp cứu thế trong tình hình giãn cách xã hội căng thẳng lúc này. Những nó không chỉ đơn thuần là một giải pháp tạm thời mùa dịch. Bài viết dưới đây sẽ cho bạn đọc cái nhìn sâu hơn về tương lai của ứng dụng công nghệ 4.0 trong giáo dục trực tuyến., đặt ra thách thức chưa từng có đối với lực lượng sản xuất xã hội. CMCN 4.0 sẽ thay đổi bức tranh của thị trường lao động, làm thay đổi mạnh mẽ nhu cầu về nguồn nhân lực, cơ cấu ngành nghề và trình độ. Yêu cầu đặt ra với nền giáo dục hiện nay là cần đáp ứng nhu cầu xã hội, cần đào tạo ra những người lao động có đủ kỹ năng mới để thích nghi với biến đổi nhanh chóng của môi trường sản xuất, kinh doanh. Nếu như trước đây, nội dung đào tạo chỉ chú trọng vào việc truyền tải kiến thức hàn lâm, thì hiện nay những kiến thức đó đã trở nên lạc hậu, thậm chí vô dụng trong nhiều môi trường doanh nghiệp, xí nghiệp năng động. CMCN 4.0 đòi hỏi người lao động cần có đủ kiến thức cơ bản các kỹ năng và khả năng tự học trong môi trường sáng tạo và cạnh tranh. 
Giáo dục trong kỷ nguyên số 4.0 là quá trình chuyển đổi giáo dục từ trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học. Sự vươn lên và phổ biến của IoT ( Internet vạn vật) đã giúp người học chủ động tiếp cận nguồn tri thức khắp mọi lĩnh vực. 
Việt Nam có lực lượng lao động dồi dào và cơ cấu lao động trẻ. Theo Tổng cục Thống kê, năm 2018, Việt Nam có khoảng 94 triệu lao động, trong đó, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên chiếm khoảng 55,16 triệu người. Tỷ lệ lao động 15 tuổi trở lên có việc làm năm 2018 ước tính là 54 triệu người, bao gồm 20,9 triệu người đang làm việc ở khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản (chiếm 38,6%); khu vực công nghiệp và xây dựng 14,4 triệu người (chiếm 26,7%); khu vực dịch vụ 18,7 triệu người (chiếm 34,7%). 
Năng suất lao động của Việt Nam thời gian qua đã có sự cải thiện đáng kể theo hướng tăng đều qua các năm và là quốc gia có tốc độ tăng năng suất lao động cao trong khu vực ASEAN. Theo Tổng cục Thống kê, năng suất lao động toàn nền kinh tế theo giá hiện hành năm 2018 ước tính đạt 102 triệu đồng/lao động (tương đương 4.512 USD), tăng 346 USD so với năm 2017. Tính theo giá so sánh, năng suất lao động năm 2018 tăng 5,93% so với năm 2017, bình quân giai đoạn 2016-2018 tăng 5,75%/năm, cao hơn mức tăng 4,35%/năm của giai đoạn 2011-2015.
Tuy nhiên, để theo kịp được cuộc CMCN 4.0 thì thị trường nhân lực Việt nam cần phải được đào tạo để nâng cao chất lượng tay nghề cũng như tư duy làm việc, nhận thức này không chỉ diễn ra trong những công ty lớn, nhỏ hay ở bất cứ khu công nghiệp mà là nhận thức của toàn xã hội và của chính người đào tạo lao động và chính bản thân lao động cần thay đổi tư duy khi lao động chứ không phải chỉ lao động tay chân mà không sử dụng tư duy như vậy chất lượng lao động sẽ giảm và lãng phí tài nguyên chưa được khai thác.
Trong báo cáo về mức độ sẵn sàng cho nền sản xuất trong tương lai do Diễn đàn Kinh tế Thế giới mới đây công bố, Việt Nam thuộc nhóm các quốc gia chưa sẵn sàng cho cuộc CMCN 4.0, chỉ xếp thứ 70/100 về nguồn nhân lực và 81/100 về lao động có chuyên môn cao. Theo như Tổng cục thống kê những năm gần đây thì chất lượng lao động Việt Nam trong những năm qua cũng đã từng bước được nâng lên. Tuy nhiên thì lao động qua đào tạo chỉ  phần nào đáp ứng được yêu cầu của doanh nghiệp và thị trường lao động. Lực lượng lao động kỹ thuật của Việt Nam đã làm chủ được khoa học - công nghệ nhưng còn ít, việc đảm nhận các vị trí công việc phức tạp trong sản xuất kinh doanh vẫn còn phải thuê chuyên gia nước ngoài…Chính vì vậy mặc dù chất lượng lao động đã nâng cao so với trước nhưng vẫn chưa đáp ứng đủ và kịp với công cuộc CMCN 4.0, có thế thấy chất lượng nguồn nhân lực lao động Việt Nam hiện nay còn nhiều hạn chế. Tỷ lệ lao động trong độ tuổi đã qua đào tạo còn thấp, thiếu hụt lao động có tay nghề cao vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu của thị trường lao động và hội nhập quốc tế.
Với CMCN 4.0 lao động phổ thông được thay thế bằng những máy móc thiết bị hiện đại, đạt năng suất – chất lượng hơn. Vì vậy chắc chắn việc cạnh tranh về vị trí công việc sẽ rất cao giữa các lao động. Những lao động chưa trải qua đào tạo hoặc hình thức đào tạo chưa phù hợp sẽ rất khó khăn trong việc tình công việc phù hợp đúng ngành nghề của mình. Khoảng cách giữa giáo dục nghề nghiệp và nhu cầu của thị trường lao động còn lớn. Đồng thời, sự chuyển dịch mô hình, cơ cấu kinh tế nhanh chóng khiến cho cung và cầu trong lao động thay đổi, trong khi các ngành đào tạo trong nhà trường chưa bắt kịp được xu thế sử dụng lao động của doanh nghiệp. Do đó các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tại Việt Nam cần nhanh chóng hơn tiếp cận mới nền giáo dục mới phù hợp với xã hội. Cạnh tranh giữa nước ta với các nước trên thế giới trong việc cung cấp nguồn lao động chất lượng cao ngày càng tăng đòi hỏi chất lượng giáo dục nghề nghiệp nước ta phải được cải thiện đáng kể theo hướng tiếp cận được các chuẩn của khu vực và thế giới nhằm tăng cường khả năng công nhận văn bằng chứng chỉ giữa Việt Nam và các nước khác.
Để đáp ứng được nguồn lao động chất lượng cao cho cuộc CMCN 4.0 thì các trường cao đẳng, đại học cần thay đổi mục tiêu dạy học, nội dung giáo dục, phương pháp dạy học sao cho phù hợp với tình hình xã hội hiện nay. Việc dạy học sử dụng các công cụ hỗ trợ cho giảng dạy hiện đang được sử dụng nhiều tại các trường đại học, giúp hiện đại hóa giáo dục, hội nhập với quốc tế.
Vì vậy, trong bối cảnh hiện nay, vai trò người thầy đã có sự thay đổi từ người giảng dạy theo cách truyền thống (đọc và chép) sang người hướng dẫn, định hướng nhằm phát triển tối đa tư duy sáng tạo. Đây cũng là ý nghĩa của việc “ Phát triển đội ngũ giảng viên trong quá trình chuyển đổi mô hình đào tạo ở nhà trường thông minh dưới tác động của cuộc CMCN 4.0”
2. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
Nhà trường đã quy hoạch tốt đội ngũ giáo viên/giảng viên cả Số lượng và chất lượng. Với số lượng giảng viên đã đáp ứng được qui mô đào, cơ cấu ngành nghề. Giảng viên thường xuyên được tham gia các lớp đào tạo cho giảng viên trong trường nhằm nâng cao năng lực: Năng lực chuyên môn; năng lực giảng dạy; năng lực nghiên cứu. Tuy nhiên để đáp ứng được cuộc chuyển đổi số trong môi trường Đại học thông minh, giảng viên cần phải trau dồi thêm nhiều các lĩnh vực như sau:
2.1. Nâng cao tư duy và nhận thức cho cán bộ giảng viên
Sự thay đổi về quan niệm, tư duy của quá trình dạy và học ko chỉ ảnh hưởng trực tiếp tới học sinh, sinh viên mà một bộ phận cần cải cách tư duy đầu tiên và không kém phần quan trọng đó chính là giảng viên.Giảng viên là những người cần hiểu đúng và nắm rõ bản chất về công cuộc cải cách 4.0 để hướng dẫn cho sinh viên. Đây là một trong những yếu tố then chốt để tiến tới đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục nói chung và đổi mới theo hướng giáo dục 4.0 nói riêng.
Đối với quá trình dạy, cần chuyển từ truyền thụ kiến thức sang hình thành phẩm chất và phát triển năng lực người học hay là tổ chức một nền giáo dục mở, thực học, thực nghiệp; chuyển phát triển giáo dục và đào tạo từ chủ yếu theo số lượng sang chú trọng cả số lượng, chất lượng và hiệu quả; chuyển từ chỉ chú trọng giảng dạy nhân cách nói chung sang kết hợp giảng dạy nhân cách với phát huy tốt nhất tiềm năng cá nhân; chuyển từ quan niệm cứ có kiến thức là có năng lực sang quan niệm kiến thức chỉ là yếu tố quan trọng của năng lực. Vì vậy, mỗi giảng viên cần quyết tâm và kiên trì, nỗ lực hết mình để hoàn thành nhiệm vụ dạy học theo những yêu cầu mới.
Còn với việc học, giảng viên cần hướng dẫn sinh viên chuyển từ học thuộc, nhớ nhiều sang hình thành năng lực vận dụng, thích nghi, giải quyết vấn đề, tư duy độc lập. Không chỉ học trong sách vở, qua tài liệu mà phải học từ nhiều hình thức khác như trò chơi, liên hệ tương tác, cung ứng đám đông, học bằng dự án. Phương pháp giáo dục cũng phải đổi mới mạnh mẽ hơn nữa trong việc tổ chức giáo dục qua Internet. Qua đó, hình thức giáo dục sẽ linh hoạt về thời gian, không gian, phù hợp với điều kiện và nhu cầu cá nhân phát triển E-learning hay sử dụng ứng dụng công nghệ điện toán đám mây cho phép người dạy có thể cung cấp tài liệu học tập cho người học và thu thập lại các kết quả của quá trình dạy học từ phía người học một cách liên tục và linh hoạt.
Như vậy, nền giáo dục đã và đang chuyển đổi cách thức giáo dục từ truyền thụ kiến thức sang phát triển phẩm chất và năng lực của sinh viên. Do đó, giảng viên không những cần hiểu rõ bản chất cũng như nhận thức rõ ràng về cuộc CMCN 4.0 mà còn phải thay đổi tư duy cũ để tiếp nhận, học hỏi kiến thức mới, năng lực mới để hướng dẫn cho sinh viên một cách đầy đủ nhất.
2.2. Tuyển chọn đội ngũ giảng viên theo hướng đạt chuẩn 4.0
Các tiêu chuẩn chuyên môn phù hợp với chuyên ngành của từng khoa trong đó chú trọng các khoa đặc thù và chuyên ngành. Đề cao vai trò chủ động của các bộ môn, Khoa trong việc đánh giá, thẩm định tuyển chọn giảng viên. Việc quy hoạch, tuyển chọn giảng viên theo hướng chuẩn hóa nhằm đáp ứng yêu cầu CMCN 4.0 cần phải đạt được: Chuẩn về kiến thức chuyên môn; chuẩn về năng lực giảng dạy; chuẩn về năng lực quản lý; chuẩn về đạo đức nghề nghiệp. 
Cùng với đó, việc sử dụng giảng viên phải mang tính chiến lược, bao gồm cả việc sử dụng, bổ nhiệm trong hiện tại và cả định hướng sử dụng tiếp theo trong tương lai. Phát huy sự chủ động trong việc bố trí, sắp xếp, giao nhiệm vụ trực tiếp cho từng giảng viên theo cách tiếp cận thông qua việc sử dụng giảng viên phù hợp với năng lực, sở trường, hiệu quả công việc của từng giảng viên.
Làm tốt công tác xây dựng, tạo nguồn cán bộ, giảng viên, tập trung đối với giảng viên có trình độ chuyên môn tốt, có khả năng sư phạm để bổ sung lực lượng, bảo đảm tính kế cận, kế tiếp hợp lý cho các bộ môn. Bên cạnh đó, luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi để đội ngũ cán bộ, giảng viên của các Khoa được đi đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng ở các cơ sở trong và ngoài nước.
Giảng viên phải có năng lực chuyên môn vững vàng. Người giảng viên cần phải không ngừng học hỏi, cập nhật thêm kiến thức và thông tin mới trong và ngoài nước để luôn hoàn thiện thêm kiến thức, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ. Xu hướng đào tạo, bồi dưỡng kiến thức cho người học tại các cơ sở giáo dục cao đẳng nghề hiện nay là đào tạo, bồi dưỡng các kiến thức chuyên môn hiệu quả kết hợp với tư duy liên ngành, đa ngành, đa lĩnh vực. Chính vì vậy, giảng viên ngoài có kiến thức chuyên môn bản thân đảm nhiệm giảng dạy, còn phải không ngừng trau dồi học các kiến thức liên môn.
2.3. Tăng cường bồi dưỡng nâng cao năng lực hco đội ngũ giảng viên, tích cực đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao trình độ ngoại ngữ cho giảng viên.
Việc bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ giảng viên, đặc biệt là giảng viên mới là việc hết sức quan trọng, hoạt động này có thể được diễn ra bằng nhiều hình thức khác nhau. Ngoài việc mỗi giảng viên nêu cao tinh thần chủ động tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao năng lực chuyên môn, các khoa cũng thường xuyên bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ giảng viên với nhiều hình thức, phương pháp phong phú như: Tổ chức thông qua bài giảng, giảng thử, giảng mẫu cho các giảng viên trong Khoa theo các nội dung chuyên sâu về phương pháp giảng dạy, kỹ năng xử lý tình huống, nghiệp vụ sư phạm, cũng như về kiến thức chuyên môn đối với từng môn học
Trong giảng dạy, luôn đặt ra yêu cầu cao với khoa, bộ môn và từng giảng viên. Công tác chuẩn bị bài giảng, kế hoạch giảng bài luôn đầy đủ, chu đáo. Các phương pháp giảng dạy mới, tiên tiến được đội ngũ giảng viên cập nhật, bổ sung kịp thời, áp dụng vào quá trình giảng dạy. Công tác thông qua bài giảng, dự giờ, giảng phương pháp, bình giảng luôn được Nhà trường, các Khoa duy trì có nền nếp. 
Để tiếp cận những tri thức khoa học và công nghệ tiên tiến do sự phát triển của CMCN 4.0 mang lại, không thể không thông thạo ngoại ngữ. Ngoại ngữ là phương tiện hữu ích để giúp chúng ta tiếp nhận những thành tựu mà cuộc CMCN 4.0 mang lại. Đây là điều cần thiết để giảng viên hội nhập với xu hướng kết nối toàn cầu, hội nhập với giáo dục đại học thế giới. Vì thế mỗi giảng viên cần học tập, nâng cao trình độ ngoại ngữ phục vụ vào quá trình tiếp thu, lĩnh hội những thành tựu vĩ đại mà nhân loại đã tìm ra, góp phần nâng cao, đổi mới phương pháp giảng dạy của đội ngũ giảng viên.
Để nâng cao năng lực ngoại ngữ, chủ động tạo điều kiện cho giảng viên tham gia các lớp bồi dưỡng hàng năm do Nhà trường tổ chức, cùng với đó có cơ chế khuyến khích, động viên các đồng chí có khả năng tự tham gia các khóa học tại các trung tâm, tạo ra môi trường tự học ngoại ngữ bằng nhiều hình thức. Vì vậy đến nay nhiều đồng chí giảng viên có trình đội tiếng Anh tương đối tốt, có khả năng giao tiếp, tìm kiếm tài liệu hỗ trợ cho quá trình giảng dạy.
2.4. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ mô phỏng trong dạy học
Đây là nội dung hết sức quan trọng, có áp dụng và vận dụng tốt thành tựu của cuộc CMCN 4.0 là cơ sở để nâng cao chất lượng dạy và học. Vì vậy phải đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ kỹ thuật số, công nghệ mô phỏng áp dụng vào trong quá trình giảng dạy.
Mô phỏng trên máy tính có khả năng cung cấp một khối lượng kiến thức tổng hợp và sâu sắc hơn nhiều so với chỉ dùng giáo trình, tài liệu. Các bài giảng có ứng dụng công nghệ mô phỏng kết hợp với các phương tiện nghe, nhìn hiện đại sẽ tạo cho học viên nhiều hứng thú. Nó huy động tối đa khả năng nhận thức của học viên; tất cả các cơ quan cảm giác cùng với bộ não hợp thành một hệ thống để nhận thức nội dung bài học.
Khi dạy học có ứng dụng công nghệ mô phỏng, học viên sẽ được trải nghiệm gián tiếp. Qua những trải nghiệm đó, phát triển ở học viên kiến thức và kỹ năng, từ đó hình thành thái độ, trách nhiệm, kích thích sự hăng say trong học tập. Để có được những năng lực này, các bộ môn, giảng viên các khoa nhất là các khoa chuyên ngành cần phải xác định đó là một nhiệm vụ và cụ thể hóa trong kế hoạch công tác, xác định các biện pháp thực hiện phù hợp với từng bộ môn, từng khoa. Do đó, đã chú trọng bồi dưỡng năng lực tin học, khả năng ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ mô phỏng cho đội ngũ cho giảng viên.
Tập trung nghiên cứu trang bị các phần mềm chuyên dụng phục vụ cho các mục đích như: phần mềm viết giáo trình điện tử, phần mềm xử lí hình ảnh, âm thanh, phần mềm quản lí học viên, phần mềm quản lí tài chính, phần mềm sắp xếp thời khóa biểu, phần mềm diệt virus... để khai thác, sử dụng các phần mềm một cách thuận tiện, phát huy hết tiện ích cần phải tổ chức tập huấn, triển khai việc ứng dụng trong toàn Nhà trường. Cùng với việc khai thác, sử dụng cần tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng phần mềm dạy học, phần mềm mô phỏng và ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học; triển khai các phần mềm dùng chung trong Nhà trường.
Vì vậy, Nhà trường cần tăng cường đầu tư, mở rộng, nâng cấp hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho quá trình ứng dụng công nghệ thông tin và công nghệ mô phỏng vào giảng dạy, huấn luyện.
3. KẾT LUẬN
3.1. Thuận lợi:
Việt Nam có một lợi thế lớn là sự phổ biến của điện thoại thông minh và mạng internet. Theo thống kê, lượng người sử dụng internet năm 2018 đạt 64 triệu, chiếm 67% dân số. Việt Nam có thể vào top 10 quốc gia có tỷ lệ người tiếp cận Internet cao nhất, với khoảng 80% dân số sử dụng internet trước năm 2020. Riêng mảng mạng xã hội, tính đến tháng 1-2018, có tới 55 triệu người dùng, chiếm 57% dân số(4). Tỷ lệ người sử dụng Internet trong dân số cao là một trong những điều kiện ban đầu giúp Việt Nam tiếp cận giáo dục 4.0 nhanh hơn.
Công nghiệp lần thứ tư (4-5-2017). Bộ Giáo dục và Đào tạo đã xây dựng Đề án Hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025; Đề án Nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đại học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019 - 2030; Chiến lược Phát triển tổng thể giáo dục đại học giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2035, làm cơ sở cho đổi mới, phát triển toàn diện và bền vững trong dài hạn của hệ thống giáo dục đại học.
3.2. Khó khăn:
Internet kết nối vạn vật, do đó rất nhiều khái niệm cũng như kiến thức được chia sẻ một cách công khai và rộng rãi trên MXH, chính điều này cũng là một bất lợi với kho dữ liệu lớn trên Internet (đúng, sai lẫn lộn), việc tìm ra thông tin chính xác, phù hợp để giảng dạy là một thách thức với GV, do áp lực thời gian, do khả năng ngoại ngữ cũng là một rào cản với Giảng viên và nhà trường.
Giảng viên cần biết sử dụng các công cụ hỗ trợ giảng dạy, đòi hỏi giảng viên phải thường xuyên cập nhật các phương pháp dạy học hiện đại, để tránh sự nhàm chán trong quá trình dạy và học.
Về cơ sở vật chất nhà trường cần đầu tư trang thiết bị, phương tiện dạy học hiện đại, cột thu sóng wifi mạnh đủ cho giảng viên và sinh viên tham gia kết nối và học tập trên internet một cách dễ dàng hơn.
Các cơ quan quản lý và xã hội cần chăm lo hơn nữa đến sự nghiệp giáo dục và đào tạo như đúng vị thế sẵn có "cùng với khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu".
Đặc biệt là năng lực tự chủ và tự học, hợp tác và giao tiếp, giải quyết vấn đề sáng tạo, học tập suốt đời... đã buộc giảng viên phải thay đổi vị trí của mình, không còn là người cung cấp kiến thức mà chuyển sang người hướng dẫn, hỗ trợ và hợp tác; giảng viên chấp nhận một thực tế rằng, có nhiều vấn đề học sinh hiểu biết, thành thạo hơn, từ đó người thầy phải biết tự học, đam mê học tập và học suốt đời.
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